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1 1 CNTY 5200205854721 Chăn nuôi Thú y K16 16304033 Hà Thị Loan 5 894.000 4.470.000

2 2 CNTY 5200220229050 Chăn nuôi Thú Y K16 16304023 Nay H'Quyên 5 894.000 4.470.000

3 3 CNTY 5200220208198 Thú Y K15 15305028 Bàn Thị Len 5 894.000 4.470.000

4 4 CNTY 5200220205285 Thú Y K15 15305033 Hoàng Văn Minh 5 894.000 4.470.000

5 5 CNTY 5200220200700 Thú y K15 15305003 Đinh Thị Diệu 5 894.000 4.470.000

6 6 CNTY 5200220249709 Thú y K17A 17305012 Hiêng Thị Bi 5 894.000 4.470.000

7 7 CNTY 5200220283430 Thú Y K19 19305157 Hoàng Anh Tuấn 5 894.000 4.470.000

8 1 KHTN&CN 5200220240937 Công nghệ Sinh học K17 17313034 H Nắc Mlô 5 894.000 4.470.000

9 2 KHTN&CN 5200220228120 Công nghệ thông tin K16 16103061 RÔ H'Pia 5 894.000 4.470.000

10 3 KHTN&CN 5200220228137 Công nghệ thông tin K16 16103064 Ma Huy Quốc 5 894.000 4.470.000

11 4 KHTN&CN 5213205787542 Công nghệ thông tin K17A 17103102 Đặng Anh Tuấn 5 894.000 4.470.000

12 5 KHTN&CN 5200220272303 Công nghệ Thông tin K18 18103006 KSơr H'Ban 5 894.000 4.470.000

13 6 KHTN&CN 5200220295078 Công nghệ Thông tin K19 19103115 Ya Kim Long Ding 5 894.000 4.470.000

14 7 KHTN&CN 5200220281753 Công nghệ Thông tin K19 19103008 Vừ A Cu 5 894.000 4.470.000

15 8 KHTN&CN 5200220226913 Sinh học K16 16310001 H'Jiêm Ayun 5 894.000 4.470.000

16 9 KHTN&CN 5200220218740 Sư phạm Hóa K16 16104014 H' Iễu Hmok 5 894.000 4.470.000

17 10 KHTN&CN 5200220228200 Sư phạm Hóa K16 16104012 Nông Thị Thu Hằng 5 894.000 4.470.000

18 11 KHTN&CN 5200220248793 Sư phạm Sinh K17 17301002 H Huế Byă 5 894.000 4.470.000

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cấp 5 tháng từ tháng 01/2020 đến hết tháng 5/2020

(Ban hành theo quyết định số: 659/QĐ-ĐHTN-CTSV, ngày 16 tháng 4 năm 2020.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỢT 1 NĂM 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



19 12 KHTN&CN 5200220241873 Sư phạm Sinh K17 17301005 H Hiếu Du 5 894.000 4.470.000

20 13 KHTN&CN 5200220217970 Sư phạm Toán K16 16101010 Lãnh Triệu Hồng Duyên 5 894.000 4.470.000

21 1 KINH TẾ 5200220218576 Kế toán K16B 16403104 Nông Thị Thúy 5 894.000 4.470.000

22 2 KINH TẾ 5200220233029 Kế toán K16B 16403150 Mông Thị Linh 5 894.000 4.470.000

23 3 KINH TẾ 5200220243147 Kế toán K17 17403103 Phạm Thị Trang 5 894.000 4.470.000

24 4 KINH TẾ 5200220243074 Kế toán K17 17403092 Hà Thị Thắm 5 894.000 4.470.000

25 5 KINH TẾ 5200220268204 Kế toán K18A 18403024 Nay H'Đim 5 894.000 4.470.000

26 6 KINH TẾ 5200220288848 Kế toán K19A 19403101 Hà Thị Lan Nhi 5 894.000 4.470.000

27 7 KINH TẾ 5200220288680 Kế toán K19A 19403069 H Hâm Ktla 5 894.000 4.470.000

28 8 KINH TẾ 5200220253423 Kế toán Kiểm toán K17 17403109 Lượng Thị Thu Uyên 5 894.000 4.470.000

29 9 KINH TẾ 5200220278237 Kế toán Kiểm toán K18 18403072 H Ngoai Mdrang 5 894.000 4.470.000

30 10 KINH TẾ 5200220269843 Kinh doanh Thương mại K18 18412011 Nông Thị Huệ 5 894.000 4.470.000

31 11 KINH TẾ 5200220269895 Kinh doanh Thương mại K18 18412020 Vương Thị Thanh Tâm 5 894.000 4.470.000

32 12 KINH TẾ 5200220235359 Kinh tế K16 16410091 H MeRa Knul 5 894.000 4.470.000

33 13 KINH TẾ 5200220217987 Kinh tế K16 16410061 Hoàng Thị Thanh Tâm 5 894.000 4.470.000

34 14 KINH TẾ 5200220256500 Kinh tế K17 17410119 H Hoanh Arul 5 894.000 4.470.000

35 15 KINH TẾ 5200220244206 Kinh tế K17 17410015 H' Thanh Êban 5 894.000 4.470.000

36 16 KINH TẾ 5200220269531 Kinh tế K18 18410060 Hoàng Thị Phương Nhung 5 894.000 4.470.000

37 17 KINH TẾ 5200220269604 Kinh tế K18 18410073 Ma A Thai 5 894.000 4.470.000

38 18 KINH TẾ 5200220290022 Kinh tế K19 19410065 H'Huyên Knul 5 894.000 4.470.000

39 19 KINH TẾ 5200220241707 Kinh tế Nông nghiệp K17 17401054 Bế Thị Thanh Trúc 5 894.000 4.470.000

40 20 KINH TẾ 5200220241640 Kinh tế Nông nghiệp K17 17401049 KSơr Lê Thương 5 894.000 4.470.000

41 21 KINH TẾ 5200220241809 Kinh tế Nông nghiệp K17 17401067 Nay HTuyên 5 894.000 4.470.000



42 22 KINH TẾ 5200220278880 Kinh tế Nông nghiệp K18 18401037 H'Hạ Liêng 5 894.000 4.470.000

43 23 KINH TẾ 5200220242059 Quản trị kinh doanh K17 17402053 Bùi Thị Lâm 5 894.000 4.470.000

44 24 KINH TẾ 5200220252870 Quản trị Kinh doanh K17 17402088 Mã Văn Sòng 5 894.000 4.470.000

45 25 KINH TẾ 5200220275796 Quản trị Kinh doanh K18A 18402024 Y Rô Del Êban 5 894.000 4.470.000

46 26 KINH TẾ 5200220275744 Quản trị Kinh doanh K18A 18402009 La Thị Biền 5 894.000 4.470.000

47 27 KINH TẾ 5200220275715 Quản trị kinh doanh K18A 18402005 H'Rô Na Ayun 5 894.000 4.470.000

48 28 KINH TẾ 5200205912388 Quản trị Kinh doanh K18B 18402145 Hà Thị Thu Hoài 5 894.000 4.470.000

49 29 KINH TẾ 5200220276202 Quản trị Kinh doanh K18B 18402098 Tô Thị Kim Sót 5 894.000 4.470.000

50 30 KINH TẾ 5200220287431 Quản trị Kinh doanh K19A 19402088 H': Xơ Un Kpă 5 894.000 4.470.000

51 31 KINH TẾ 5200220295452 Quản trị Kinh doanh K19A 19402232 H'Tinh BKrông 5 894.000 4.470.000

52 32 KINH TẾ 5200220287040 Quản trị Kinh doanh K19A 19402029 Hứa Thị Chuyên 5 894.000 4.470.000

53 33 KINH TẾ 5200220286973 Quản trị Kinh doanh K19A 19402012 La Thị Ngọc Ánh 5 894.000 4.470.000

54 34 KINH TẾ 5200220287107 Quản trị Kinh doanh K19A 19402040 H - Jel Êban 5 894.000 4.470.000

55 35 KINH TẾ 5200220287976 Quản trị Kinh doanh K19B 19402167 H' Mai Teh 5 894.000 4.470.000

56 36 KINH TẾ 5200220242230 Quản trị kinh doanh TM K17 17402076 Hoàng Thị Nguyệt 5 894.000 4.470.000

57 37 KINH TẾ 5200220222731 Tài chính ngân hàng K16 16406041 Lăng Thị Niệm 5 894.000 4.470.000

58 38 KINH TẾ 5200220217278 Tài chính ngân hàng K16 16406040 H Blăng Niê 5 894.000 4.470.000

59 39 KINH TẾ 5200220269061 Tài chính Ngân hàng K18 18406031 Lăng Thị Linh 5 894.000 4.470.000

60 1 LLCT 5200220217827 Giáo dục Chính trị K16 16604001 H Quynh Bkrông 5 894.000 4.470.000

61 2 LLCT 5200220229747 Giáo dục Chính trị K16 16604006 H' Lươm Byă 5 894.000 4.470.000

62 3 LLCT 5200205767468 Giáo dục Chính trị K16 16604043 Nay Quang 5 894.000 4.470.000

63 4 LLCT 5200220253951 Giáo dục Chính trị K17 17604007 H Trinh Byă 5 894.000 4.470.000

64 5 LLCT 5200220245398 Giáo dục Chính trị K17 17604040 H' Wuyên 5 894.000 4.470.000



65 6 LLCT 5200220245375 Giáo dục Chính trị K17 17604039 H' Háp Uông 5 894.000 4.470.000

66 7 LLCT 5200220253968 Giáo dục chính trị K17 17604024 Liêng Jrang K'Jiên 5 894.000 4.470.000

67 8 LLCT 5200220255537 Giáo dục chính trị K17 17604036 Rơ Ông Ha Thóng 5 894.000 4.470.000

68 9 LLCT 5200220255520 Giáo dục chính trị K17 17604003 Rơ Ô Bé 5 894.000 4.470.000

69 10 LLCT 5200220270372 Giáo dục Chính trị K18 18604026 K'Tiến 5 894.000 4.470.000

70 11 LLCT 5200220270337 Giáo dục chính trị K18 18604020 Y Hon Ông 5 894.000 4.470.000

71 12 LLCT 5200220270320 Giáo dục chính trị K18 18604013 H Chín BKrông 5 894.000 4.470.000

72 13 LLCT 5200220290993 Giáo dục chính trị K19 19604038 Nay Phú 5 894.000 4.470.000

73 14 LLCT 5200220290970 Giáo dục chính trị K19 19604030 Y: Wân Sy BKrông 5 894.000 4.470.000

74 15 LLCT 5200220290964 Giáo dục chính trị K19 19604027 H Vân Kbuôr 5 894.000 4.470.000

75 16 LLCT 5200220223560 Triết học K16 16608011 Liêng Hót K'Nguyệt 5 894.000 4.470.000

76 17 LLCT 5200220234385 Triết học K16 16608003 Y Gao Êung 5 894.000 4.470.000

77 18 LLCT 5200220254120 Triết học K17 17608025 H Nga Liêng 5 894.000 4.470.000

78 19 LLCT 5200220246594 Triết học K17 17608029 H Duyên Mlô 5 894.000 4.470.000

79 20 LLCT 5200220275251 Triết học K18 18608004 K'Bèo 5 894.000 4.470.000

80 21 LLCT 5200220291270 Triết học K19 19608002 Y Trường Bing 5 894.000 4.470.000

81 1 NGOẠI NGỮ 5200220254426 Ngôn ngữ Anh K17A 17702038 H Kala Kbuôr 5 894.000 4.470.000

82 2 NGOẠI NGỮ 5200220254449 Ngôn ngữ Anh K17A 17702043 Sùng Thị Phong Lan 5 894.000 4.470.000

83 3 NGOẠI NGỮ 5200220248741 Ngôn ngữ Anh K17A 17702042 Lê Mo Hờ Lan 5 894.000 4.470.000

84 4 NGOẠI NGỮ 5200220251594 Ngôn ngữ Anh K17B 17702088 H' Mai Thy Niê Siêng 5 894.000 4.470.000

85 5 NGOẠI NGỮ 5200220271070 Ngôn ngữ Anh K18 18702057 H'Uyên KSơr 5 894.000 4.470.000

86 6 NGOẠI NGỮ 5200220270770 Ngôn ngữ Anh K18 18702005 H'Nhên Ayun 5 894.000 4.470.000

87 7 NGOẠI NGỮ 5200220271419 Ngôn ngữ Anh K18 18702107 Khằm Thị Bích Thắm 5 894.000 4.470.000



88 8 NGOẠI NGỮ 5200220271425 Ngôn ngữ Anh K18 18702109 Lăng Thị Thu 5 894.000 4.470.000

89 9 NGOẠI NGỮ 5200220293440 Ngôn ngữ Anh K19A 19702010 Trần Thị Biên 5 894.000 4.470.000

90 10 NGOẠI NGỮ 5200220294081 Ngôn ngữ Anh K19B 19702129 Trương Lệ Quyên 5 894.000 4.470.000

91 11 NGOẠI NGỮ 5200220247125 Sư phạm Anh K17 17701023 H Trinh Niê 5 894.000 4.470.000

92 12 NGOẠI NGỮ 5590206980555 Sư phạm Anh K18 18701044 Cao Thị PhươngThảo 5 894.000 4.470.000

93 13 NGOẠI NGỮ 5200220270582 Sư phạm Anh K18 18701020 Rah Lan H'Nghi 5 894.000 4.470.000

94 14 NGOẠI NGỮ 5200220291836 Sư phạm Anh K19 19701059 Y Uyn 5 894.000 4.470.000

95 1 NÔNG LÂM 5200220248974 Bảo vệ thực vật K17 17302020 Trương Việt Hoàng 5 894.000 4.470.000

96 2 NÔNG LÂM 5200220254461 Bảo vệ Thực vật K18 18302016 H'Luyn Lứk 5 894.000 4.470.000

97 3 NÔNG LÂM 5200220282496 Bảo vệ thực vật K19 19302020 Thơnh 5 894.000 4.470.000

98 4 NÔNG LÂM 5006205138086 Bảo vệ thực vật K19 19302012 R'ô H'Mơi 5 894.000 4.470.000

99 5 NÔNG LÂM 5200220228919 Khoa học cây trồng K16 16303008 Nông Thị Thu Hiền 5 894.000 4.470.000

100 6 NÔNG LÂM 5200220231279 Khoa học Cây trồng K16 16303029 H'Bê Ka Niê 5 894.000 4.470.000

101 7 NÔNG LÂM 5200220257998 Khoa học Cây trồng K16 17303054 Hoàng Thị Vấn 5 894.000 4.470.000

102 8 NÔNG LÂM 5200220242383 Khoa học Cây trồng K17 17303006 Y Thuel Bkrông 5 894.000 4.470.000

103 9 NÔNG LÂM 5200220276464 Khoa học Cây trồng K18 18303003 Mun Văng Ayua 5 894.000 4.470.000

104 10 NÔNG LÂM 5200220282569 Khoa học cây trồng K19 19303011 Lý Thị Trang Hồng 5 894.000 4.470.000

105 11 NÔNG LÂM 5200220222725 Lâm sinh K16 16306008 K'Mong 5 894.000 4.470.000

106 12 NÔNG LÂM 5200220220187 Lâm sinh K16 16306006 H Đân ÊNuôl 5 894.000 4.470.000

107 13 NÔNG LÂM 5200220255928 Lâm sinh K17 17306012 Đinh Y Tú Lệ 5 894.000 4.470.000

108 14 NÔNG LÂM 5200220276697 Lâm sinh K18 18306003 Y Thi Hmok 5 894.000 4.470.000

109 15 NÔNG LÂM 5306205085364 Lâm sinh K19 19306009 K'Mẫn 5 894.000 4.470.000

110 16 NÔNG LÂM 5200220229992 Quản lý đất đai K16 16404037 Hoàng Mỹ Kiều 5 894.000 4.470.000



111 17 NÔNG LÂM 5200220247971 Quản lý TNR K17 17308009 Nguyễn Thị Trinh Niê 5 894.000 4.470.000

112 18 NÔNG LÂM 5200220275137 Quản lý TNR K18 18308003 KPă Chiêm 5 894.000 4.470.000

113 1 SƯ PHẠM 5200220221150 GD Tiểu học Jrai  K16 16902010 H' Ly Enuôl 5 894.000 4.470.000

114 2 SƯ PHẠM 5200220190590 GD Tiểu học Jrai K15 15902010 H Yên Êban 5 894.000 4.470.000

115 3 SƯ PHẠM 5200220226857 GD Tiểu học Jrai K16 16902021 H' Séng Phéng Kbuôr 5 894.000 4.470.000

116 4 SƯ PHẠM 5200220218842 GD Tiểu học Jrai K16 16902012 H Ly Na Hmok 5 894.000 4.470.000

117 5 SƯ PHẠM 5200220252682 GD Tiểu học Jrai K17 17902030 Rơ Châm Sâm 5 894.000 4.470.000

118 6 SƯ PHẠM 5200220252568 GD Tiểu học Jrai K17 17902022 Rơ Châm HLúch 5 894.000 4.470.000

119 7 SƯ PHẠM 5200220254875 GD Tiểu học Jrai K17 17902032 Rơ Lan Suyêng 5 894.000 4.470.000

120 8 SƯ PHẠM 5200220220214 Giáo dục mầm non K16 16903044 Bùi Thị Tho 5 894.000 4.470.000

121 9 SƯ PHẠM 5200220253207 Giáo dục Mầm non K17 17903039 H'Vinh 5 894.000 4.470.000

122 10 SƯ PHẠM 5200220254977 Giáo dục Mầm non K17 17903031 Hảng Thị Say 5 894.000 4.470.000

123 11 SƯ PHẠM 5200220254902 Giáo dục Mầm non K17 17903004 H' Dược Êban 5 894.000 4.470.000

124 12 SƯ PHẠM 5200220272197 Giáo dục Mầm non K18 18903016 H'Ra 5 894.000 4.470.000

125 13 SƯ PHẠM 5200220272224 Giáo dục Mầm non K18 18903020 H Thu 5 894.000 4.470.000

126 14 SƯ PHẠM 5200220278476 Giáo dục Mầm non K18 18903005 H Hạ 5 894.000 4.470.000

127 15 SƯ PHẠM 5200220278482 Giáo dục Mầm non K18 18903010 H Nhan 5 894.000 4.470.000

128 16 SƯ PHẠM 5200220278503 Giáo dục Mầm non K18 18903019 KPă Thel 5 894.000 4.470.000

129 17 SƯ PHẠM 5200220296200 Giáo dục Mầm non K19 19903032 Lê Thị Hạnh 5 894.000 4.470.000

130 18 SƯ PHẠM 5200220292070 Giáo dục Mầm non K19 19903019 H'Ngọc 5 894.000 4.470.000

131 19 SƯ PHẠM 5200220292136 Giáo dục Mầm non K19 19903025 Rơ Ông K' Thuynh 5 894.000 4.470.000

132 20 SƯ PHẠM 5200220291973 Giáo dục Mầm non K19 19903005 H Lim Buôn Dap 5 894.000 4.470.000

133 21 SƯ PHẠM 5200220291967 Giáo dục Mầm non K19 19903004 Nông Thị Cúc 5 894.000 4.470.000



134 22 SƯ PHẠM 5200220245540 Giáo dục Thể chất K17 17605006 Y Nô Hlong 5 894.000 4.470.000

135 23 SƯ PHẠM 5200220245606 Giáo dục Thể chất K17 17605011 Y Phúc Liêng 5 894.000 4.470.000

136 24 SƯ PHẠM 5200220254012 Giáo dục Thể chất K17 17605014 Siu Nuer 5 894.000 4.470.000

137 25 SƯ PHẠM 5200220225463 Giáo dục Tiều học K16 16901003 H Phi Byă 5 894.000 4.470.000

138 26 SƯ PHẠM 5200220232367 Giáo dục Tiểu học K16 16901002 Hoàng Nguyễn Thị Ban 5 894.000 4.470.000

139 27 SƯ PHẠM 5200220219897 Giáo dục Tiểu học K16 16901016 Y Hương 5 894.000 4.470.000

140 28 SƯ PHẠM 5200220221013 Giáo dục Tiểu học K16 16901031 Hà Thị Thúy Quỳnh 5 894.000 4.470.000

141 29 SƯ PHẠM 5200220225224 Giáo dục Tiểu học K16 16901004 H' Diễm 5 894.000 4.470.000

142 30 SƯ PHẠM 5200220255595 Giáo dục Tiểu học K17 17901009 Ka Hạnh 5 894.000 4.470.000

143 31 SƯ PHẠM 5200220252183 Giáo dục Tiểu học K17 17901024 H Loanh Mlô 5 894.000 4.470.000

144 32 SƯ PHẠM 5200220254744 Giáo dục Tiểu học K17 17901006 H Rê Long Dĩng 5 894.000 4.470.000

145 33 SƯ PHẠM 5200220252125 Giáo dục Tiểu học K17 17901019 KSơr H'Hương 5 894.000 4.470.000

146 34 SƯ PHẠM 5200220271880 Giáo dục Tiều học K18 18901040 Nông Thị Nguyệt 5 894.000 4.470.000

147 35 SƯ PHẠM 5200220279643 Giáo dục Tiểu học K18 18901009 H'En 5 894.000 4.470.000

148 36 SƯ PHẠM 5200220296189 Giáo dục Tiểu học K19 19901111 H'Huệ 5 894.000 4.470.000

149 37 SƯ PHẠM 5200220296172 Giáo dục Tiểu học K19 19901017 Giàng A Cỡ 5 894.000 4.470.000

150 38 SƯ PHẠM 5200220294886 Giáo dục Tiểu học K19 19901103 Nguyễn Thị Trinh 5 894.000 4.470.000

151 39 SƯ PHẠM 5200220294516 Giáo dục Tiểu học K19 19901014 H No Byă 5 894.000 4.470.000

152 40 SƯ PHẠM 5200220294653 Giáo dục Tiểu học K19 19901051 H'Nga KSơr 5 894.000 4.470.000

153 41 SƯ PHẠM 5200220297100 Giáo dục Tiểu học K19 19901117 Hoàng Thị Thu Liên 5 894.000 4.470.000

154 42 SƯ PHẠM 5200220294811 Giáo dục Tiểu học K19 19901084 Đinh Thị Ơn 5 894.000 4.470.000

155 43 SƯ PHẠM 5200220294574 Giáo dục Tiểu học K19 19901037 HNgêm 5 894.000 4.470.000

156 44 SƯ PHẠM 5200220223786 SP Ngữ Văn K16 16601030 H'Ép Niê 5 894.000 4.470.000



157 45 SƯ PHẠM 5200220245070 SP Ngữ Văn K17 17601024 H' Ter Mlô 5 894.000 4.470.000

158 46 SƯ PHẠM 5200220253939 SP Ngữ văn K17 17601035 Cil K'Thang 5 894.000 4.470.000

159 47 SƯ PHẠM 5200220253866 SP Ngữ văn K17 17601005 H Yanh Ayun 5 894.000 4.470.000

160 48 SƯ PHẠM 5200220270229 SP Ngữ văn K18 18601033 Thị Thể 5 894.000 4.470.000

161 49 SƯ PHẠM 5200220290698 SP Ngữ Văn K19 19601004 H'Nheo Ayun 5 894.000 4.470.000

162 50 SƯ PHẠM 5200220232265 Văn học K16 16606012 H'Era Ênuôl 5 894.000 4.470.000

163 51 SƯ PHẠM 5200220221138 Văn học K16 16606026 H'Yup Knul 5 894.000 4.470.000

164 52 SƯ PHẠM 5200220232288 Văn học K16 16606028 Sùng Văn Lè 5 894.000 4.470.000

165 53 SƯ PHẠM 5200220219527 Văn học K16 16606037 H'Mê Li Niê 5 894.000 4.470.000

166 54 SƯ PHẠM 5200220230095 Văn học K16 16606007 Y Yôn Dĩng 5 894.000 4.470.000

167 55 SƯ PHẠM 5200220233195 Văn học K16 16606065 Siu Lăn 5 894.000 4.470.000

168 56 SƯ PHẠM 5200220246349 Văn học K17 17606030 H Luin Kmăn 5 894.000 4.470.000

169 57 SƯ PHẠM 5200220246299 Văn học K17 17606013 Y Thoan Êcăm 5 894.000 4.470.000

170 58 SƯ PHẠM 5200220256914 Văn học K17 17606094 H'Sabat Mlô 5 894.000 4.470.000

171 59 SƯ PHẠM 5200220254070 Văn học K17 17606014 H'Oăn ÊNuôl 5 894.000 4.470.000

172 60 SƯ PHẠM 5200220245670 Văn học K17 17606002 H'Nhung Ayun 5 894.000 4.470.000

173 61 SƯ PHẠM 5200220246411 Văn học K17 17606046 H'Kiết Niê 5 894.000 4.470.000

174 62 SƯ PHẠM 5200220276747 Văn học K18 18606007 H'Dip Byă 5 894.000 4.470.000

175 63 SƯ PHẠM 5200220276861 Văn học K18 18606037 H'Bich Mlô 5 894.000 4.470.000

176 64 SƯ PHẠM 5200220276799 Văn học K18 18606021 H'Hiêm 5 894.000 4.470.000

177 65 SƯ PHẠM 5200220291048 Văn học ngôn ngữ K19 19606003 H DRăk Apuôt 5 894.000 4.470.000

178 1 Y DƯỢC 5200220229884 Điều dưỡng K16 16309040 Trương Thị Mai 5 894.000 4.470.000

179 2 Y DƯỢC 5200220248265 Điều dưỡng K17 17309030 H Nga Kbuôr 5 894.000 4.470.000



180 3 Y DƯỢC 5200220248380 Điều dưỡng K17 17309044 Nay H'Nuên 5 894.000 4.470.000

181 4 Y DƯỢC 5200220267145 Điều dưỡng K18 18309078 Quách Thị Ngọc Trâm 5 894.000 4.470.000

182 5 Y DƯỢC 5200220267168 Điều dưỡng K18 18309081 Hoàng Thủy Tuyên 5 894.000 4.470.000

183 6 Y DƯỢC 5200220266930 Điều dưỡng K18 18309040 Triệu Thị Linh 5 894.000 4.470.000

184 7 Y DƯỢC 5200220267072 Điều dưỡng K18 18309070 H'Kam Teh 5 894.000 4.470.000

185 8 Y DƯỢC 5200220266766 Điều dưỡng K18 18309013 H Ngát Đo 5 894.000 4.470.000

186 9 Y DƯỢC 5200220266737 Điều dưỡng K18 18309009 H'Bơr Byă 5 894.000 4.470.000

187 10 Y DƯỢC 5200220266750 Điều dưỡng K18 18309011 Bùi Niê Duyên 5 894.000 4.470.000

188 11 Y DƯỢC 5200220266897 Điều dưỡng K18 18309034 Đê Ra Hwing 5 894.000 4.470.000

189 12 Y DƯỢC 5200220267247 Điều dưỡng K18 18309100 H Lip Niê 5 894.000 4.470.000

190 13 Y DƯỢC 5200220267260 Điều dưỡng K18 18309102 Puih Plen 5 894.000 4.470.000

191 14 Y DƯỢC 5200220267095 Điều dưỡng K18 18309072 Đạo Thị Phương Thảo 5 894.000 4.470.000

192 15 Y DƯỢC 5200220292658 Điều dưỡng K19 19309058 Bá Nữ Phú Phương 5 894.000 4.470.000

193 16 Y DƯỢC 5200220249143 Xét nghiệm Y học K17 17311024 Lý Thị Hương 5 894.000 4.470.000

194 17 Y DƯỢC 5200220267638 Xét nghiệm Y học K18 18311049 Trương Thị Quyên 5 894.000 4.470.000

195 18 Y DƯỢC 4900205291856 Xét nghiệm Y học K19 19311016 Từ Nữ Ga Ních 5 894.000 4.470.000

196 19 Y DƯỢC 5200220293201 Xét nghiệm Y học K19 19311057 H'Giang Niê 5 894.000 4.470.000

197 20 Y DƯỢC 5200220141333 Y K14 A1 14307016 Ai Vũ Ayua 5 894.000 4.470.000

198 21 Y DƯỢC 5200220141832 Y K14 A1 14307084 Lưu Thị Hà 5 894.000 4.470.000

199 22 Y DƯỢC 5200220143584 Y K14 A2 14307239 Nròng K'Duy Py 5 894.000 4.470.000

200 23 Y DƯỢC 5200220174962 Y K14 A3 14307405 Lăng Thị Yến 5 894.000 4.470.000

201 24 Y DƯỢC 5200220143880 Y K14A2 14307260 Lưu Văn Siu 5 894.000 4.470.000

202 25 Y DƯỢC 5200220193576 Y K15 A1 15307098 Não Thành Hòa 5 894.000 4.470.000



203 26 Y DƯỢC 5200220194579 Y K15 A3 15307267 Nguyễn Thị Thảo 5 894.000 4.470.000

204 27 Y DƯỢC 5200220225723 Y K16A1 16307054 Vũ Thị Hồng Hạnh 5 894.000 4.470.000

205 28 Y DƯỢC 5200220233919 Y K16A1 16307014 H - Eo Byă 5 894.000 4.470.000

206 29 Y DƯỢC 5200220220634 Y K16A1 16307077 Quảng Huy Hoàng 5 894.000 4.470.000

207 30 Y DƯỢC 5200220245280 Y K17A1 17307059 Pan Ngọc Hà 5 894.000 4.470.000

208 31 Y DƯỢC 5200220250562 Y K17A2 17307123 Lư Trường Linh 5 894.000 4.470.000

209 32 Y DƯỢC 5200220265366 Y K18A1 18307059 Mã Thị Thảo Duyên 5 894.000 4.470.000

210 33 Y DƯỢC 5200220265807 Y K18A1 18307103 Nông Thúy Hậu 5 894.000 4.470.000

211 34 Y DƯỢC 5200220274469 Y K18A3 18307360 Ngần Thị Thu Trang 5 894.000 4.470.000

212 35 Y DƯỢC 5200220273959 Y K18A3 18307300 Hoàng Trung Thanh 5 894.000 4.470.000

213 36 Y DƯỢC 5200220274945 Y K18A4 18307415 Châu Thị Kim Yến 5 894.000 4.470.000

214 37 Y DƯỢC 5200220273437 Y K18A4 18307259 H Yuiem Mi Niê 5 894.000 4.470.000

215 38 Y DƯỢC 5200220284564 Y K19A2 19307111 Hán Ngọc Lên 5 894.000 4.470.000

216 39 Y DƯỢC 5200220284410 Y K19A2 19307093 Vạn Ngọc Hùng 5 894.000 4.470.000

217 40 Y DƯỢC 5200220285906 Y K19A5 19307255 Lục Thị Minh Trang 5 894.000 4.470.000

Danh sách có: 217 sinh viên

Tổng: 969.990.000

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS. TS NGUYỄN VĂN NAM

KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Chín trăm sáu mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)


